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[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]Thực hiện Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở pháp lý
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Luật mới ban hành có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều, cụ thể: 
(1) Sửa đổi, bổ sung mức phạt tối đa đối với lĩnh vực thủy lợi.
(2) Thẩm quyền xử phạt: Luật sửa đổi đã bổ sung thêm nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Theo đó, bổ sung Chi cục trưởng chi cục về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, giao Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt của các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đồng thời thay đổi mức phạt tiền của một số chức danh.
(3) Về hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền áp dụng hình thức này. Đây là những điểm mới cần phải bổ sung trong quá trình xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều để đảm bảo tính thống nhất.
(4) Về thời hiệu xử phạt: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà nước phải quy định cụ thể các hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc làm căn cứ xác định thời hiện xử phạt.
(5) Về đối tượng vi phạm là tổ chức: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà nước phải quy định cụ thể đối tượng vi phạm là tổ chức.
(6) Về phân định thẩm quyền: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước phải phân định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm. 
(7) Về thẩm quyền lập biên bản: Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước phải quy định cụ thể thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
	Bên cạnh đó, ngày 17/6/2020 Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhưng chưa có chế tài bảo vệ, cụ thể: Bổ sung một số công trình phòng chống thiên tai; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai; xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai; bảo vệ lòng sông, bãi sông, bãi nổi, cù lao…
2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk84593982]Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều đã được quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (sau đây gọi là Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP). 
Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ khai thác các công trình thuỷ lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai dần từng bước đi vào nề nếp, giảm đáng kể số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều; nhất là sau khi có Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều là chế tài góp phần đưa các quy định về vào cuộc sống; đảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP đã bộc lộ một số những hạn chế, bất cập như: Một số hành vi tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP còn hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, cụ thể: Một số hành vi vi phạm hành chính chưa xác định rõ ranh giới với với tội phạm; một số hành vi quy định còn chung chung, khó áp dụng; một số hành vi liên quan đến xả nước thải vào công trình thủy lợi sẽ không còn hiệu lực do được điều chỉnh bởi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; một số hành vi quy định chưa chia nhỏ hành vi, mức độ vi phạm dẫn đến việc xử phạt không công bằng. 
Từ những lý do trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên là cần thiết.
	II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO 
1. Mục đích
[bookmark: _Hlk78638344]- Xây dựng Nghị định để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời khắc phục tồn tại, bất cập của các quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP qua quá trình triển khai thực hiện. 
- Tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.
- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều nói riêng.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 và các văn bản có liên quan khác.
[bookmark: _Hlk78638456]- Kế thừa những nội dung xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:
1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của nhiều Bộ, ban, ngành liên quan (Quyết định số 1565/QĐ-BNN-PCTT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
2. Tổng kết thi hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP;
3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức xây dựng đề cương, soạn thảo Nghị định, tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các cuộc hội thảo trưc tuyến để thảo luận, cho ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
4. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Phòng, chống thiên tai để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
5. Tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, gửi Bộ Tư pháp thẩm định;
6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định;
7. Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh lý dự thảo, hoàn thiện Tờ trình, các Báo cáo, tài liệu có liên quan để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 06 Chương và 48 Điều, trong đó:
1. Chương I về quy định chung, gồm 06 Điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục, mức phạt tiền.
2. Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, gồm 11 Điều. 
3. Chương III quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy lợi, gồm 08 Điều.
4. Chương IV quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đê điều, gồm 10 Điều.
5. Chương V quy định về thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, gồm 10 Điều.
6. Chương VI quy định về điều khoản thi hành, gồm: 03 Điều. 
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
Nội dung dự thảo Nghị định phần lớn là kế thừa những quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP qua thực tiễn thi hành vẫn còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả.
 Đồng thời, dự thảo cũng quy định một số nội dung mới, thay đổi để phù hợp với với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Về tên Nghị định
Đổi tên Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều thành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều do Luật Thủy lợi đã thay thế Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 
2. Quy định chung (Chương I)
a) Đối tượng áp dụng (Điều 2) 
- Bổ sung liên hiệp hợp tác xã là tổ chức vi phạm để phù hợp với Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Quy định bổ sung nhóm chi nhánh, văn phòng đại diện: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật XLVPHC quy định chi nhánh là tổ chức vi phạm và chi nhánh phải được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 
Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng, đại diện”. Vậy ngoài chi nhánh, doanh nghiệp còn có văn phòng đại diện. Chi nhánh, Văn phòng đại diện gồm có 02 loại: 
- Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam (được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 45 của Luật Doanh nghiệp).
- Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân là tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam. Tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại quy định: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Khoản 1 Điều 3 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định: “Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.
Như vậy, cần quy định chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam cho đầy đủ. 
- Bổ sung nhóm hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư: Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, phải quy định đối tượng này tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
- Bổ sung các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội và các đơn vị sự nghiệp là tổ chức vi phạm.
b) Biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 4) 
 Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả “buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép” để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi bổ sung năm 2020.
Bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả đặc thù trong lĩnh vực quản lý nhà nước gồm: Buộc nộp lại số tiền, hàng cứu trợ do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc trồng lại cây chắn sóng đã chặt, phá hoại; cỏ đã bị cuốc, xới, rẫy; Buộc nộp lại vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão đã chiếm dụng, di chuyển, chiếm dụng; Buộc tiếp tục thực hiện hoạt động cứu trợ. 
 c) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Điều 5) 
Bổ sung Điều này quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhằm giúp cho việc áp dụng, tra cứu được thuận lợi. Quy định này cũng phù hợp với Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Đồng thời bổ sung quy định về các hành vi đang thực hiện, hành vi đã kết thúc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
d) Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt (Điều 6)
Quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai là 50.000.000 đồng; lĩnh vực đê điều là 100.000.000 đồng; lĩnh vực thủy lợi là 250.000.000 đồng để phù hợp với khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 
Bổ sung thẩm quyền phạt tiền của các chức danh, theo đó các chức danh có thẩm quyền xử phạt là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. 
2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (Chương II)
Nội dung của Chương này có nhiều nội dung kế thừa các quy định của Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời cũng có nhiều nội dung được bổ sung, điều chỉnh cụ thể: 
[bookmark: _Hlk78804737]a) Các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn công trình phòng, chống thiên tai (Điều 8, Điều 9)
[bookmark: _Hlk84591707][bookmark: _Hlk84591842]Công trình phòng, chống thiên tai được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm nhiều loại công trình. Tuy nhiên, quy định về các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn đối với các công trình này lại được quy định ở nhiều Nghị định khác nhau như: (1) Công trình trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. (2) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Do vậy, tại dự thảo Nghị định chỉ quy định các hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn đối với các công trình phòng, chống thiên tai, bao gồm: công trình thủy lợi, công trình hồ đập, chống úng, chống hạn, công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo thiên tai, như sau: 
- Vi phạm về bảo vệ an toàn công trình phòng chống thiên tai (Điều 7):
 Quy định hành vi làm hư hỏng công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo thiên tai. Hành vi này trên cơ sở kế thừa khoản 5 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời chỉnh sửa cụm từ “hư hại” thành “hư hỏng” để thống nhất với điểm b, khoản 1 Điều 238 của Bộ Luật Hình sự. 
Quy định hành vi xây dựng công trình, nhà ở trái phép xâm phạm công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo thiên tai.
- Hành vi đổ chất thải, để vật liệu vào công trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt lún đất, công trình chống lũ quét (Điều 8). 
b) Các hành vi làm gia tăng rủi ro thiên tai (Điều 10)
- Quy định về hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông, suối, kênh, rạch, bờ biển làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục, theo đó mở rộng phạm vi bảo vệ “suối, kênh, rạch, bờ biển”. 
- Quy định hành vi khai thác đất đá, cát, sỏi, khoáng sản	làm gia tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục: Theo đó, bỏ cụm từ “trái phép”, do hành vi khai thác trái phép đã được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tại dự thảo Nghị định chỉ phạt các hành vi khai thác khoáng sản trong 02 trường hợp: (1) làm gia tăng rủi ro thiên tai; (2) gây sạt lở bờ sông, suối, kênh rạch, bờ biển. 
[bookmark: _Hlk78805349]c) Vi phạm trong triển khai ứng phó thiên tai (Điều 11)
[bookmark: _Hlk78805329][bookmark: _Hlk84948240]Bổ sung hành vi không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của người có thẩm quyền đối với chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sông, hồ, kênh, rạch, đầm, phá. Thời gian vừa qua, nhiều phương tiện trên sông, trên hồ, đặc biệt là trên biển không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cấp có thẩm quyền, gây thiệt hại về người, tài sản. 
d) Vi phạm quy định về cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai (Điều 12)
- Quy định hành vi không thông tin kịp thời và hành vi không cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ để lực lượng chức năng đến cứu nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ, trừ trường hợp bất khả kháng. Theo đó, bổ sung loại trừ “trường hợp bất khả kháng” theo quy định tại Bộ Luật Dân sự thì không phải là hành vi vi phạm.
- Quy định về hành vi yêu cầu cứu hộ nhưng không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Theo đó, thay cụm từ “cấp cứu khẩn cấp” thành “cứu hộ” để phù hợp với khoản 5 Điều 3 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
[bookmark: _Hlk84948287]- Bổ sung hành vi báo nạn giả để yêu cầu cứu hộ đối với phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, trên sông, trên hồ.
[bookmark: _Hlk78805934]đ) Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai (Điều 14)
- Tại Điều 18a Luật Phòng, chống thiên tai đã sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã quy định các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình thuộc khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Căn cứ quy định trên, dự thảo quy định một số hành vi vi phạm như sau: 
+ Không xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, thông tin liên lạc, bảo hộ đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai;
+ Không xây dựng và ban hành nội quy, quy chế hoạt động trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản, khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử; điểm du lịch và công trình phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai;
+ Không quan trắc, theo dõi, giám sát các dữ liệu về khí tượng, thủy văn, thủy văn công trình, các dữ liệu khác về thiên tai trong phạm vi quản lý; cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng và tại khu vực lân cận có khả năng làm gia tăng rủi ro thiên tai;
+ Không thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình hạ tầng; kiểm soát các hoạt động sửa chữa, nâng cấp công trình và xây dựng, củng cố, mở rộng hạng mục công trình hạ tầng làm gia tăng rủi ro thiên tai và phát sinh thiên tai mới;
+ Không kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng; khu vực lân cận có khả năng ảnh hưởng đến các khu khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình.
- Tại Điều 19 Luật Phòng, chống thiên tai đã sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về xây mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật. Căn cứ quy định trên, dự thảo quy định các hành vi vi phạm như sau:  
+ Hành vi không đảm bảo tính ổn định của công trình trước thiên tai;
+ Hành vi làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.
e) Vi phạm về xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án ứng phó thiên tai (Điều 15) 
Quy định hành vi không xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai hoặc hàng năm không rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai để phù hợp với khoản 3 và điểm b, khoản 4, Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai.
f) Vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai (Điều 16)
Quy định lại hành vi để phù hợp với Nghị định 78/2021/NĐ-CP về Quỹ Phòng, chống thiên tai. Theo đó, chia nhỏ hành vi trên cơ sở mức độ vi phạm. 
3. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi (Chương III)
Các nội dung tại chương này phần lớn kế thừa các quy định của Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng có một số nội dung thay đổi so với Nghị định 104/2017/NĐ-CP như sau:
[bookmark: _Hlk84948533]a) Bổ sung hành vi đổ đất tại Điều 18 dự thảo. Lý do, đây là hành vi vi phạm khá phổ biến thời gian qua nhưng không có trong quy định nên khó khăn trong việc xử lý.
b) Bỏ các hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi tại khoản 2 Điều 14, điểm c khoản 6 Điều 17, điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 104/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 65/2019/NĐ-CP. Lý do: Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 quy định giấy phép về môi trường thay thế cho các giấy phép thành phần, trong đó có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, do đó để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật cần phải bãi bỏ các quy định có liên quan đến xả thải vào công trình thủy lợi.  
c) Bỏ hành vi vi phạm quy định về cản trở, chống đối người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi quy định tại Điều 19a Nghị định 104/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung. Lý do đây là tội chống người thi hành công vụ đã được quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Các hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra; hành vi cản trở, chống đối hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đều là các hành vi “dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ Luật Hình sự. 
4. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều (Chương IV)
Nội dung của Chương này có nhiều nội dung kế thừa các quy định của Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời cũng có nhiều nội dung thay đổi lớn, cụ thể: 
a) Tách một số nhóm hành vi quy định tại Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP thành các Điều riêng:
[bookmark: _Hlk84958622] Tách một số nhóm hành vi quy định tại Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP thành các Điều riêng, đồng thời chia nhỏ hành vi, mức phạt để phù hợp với thực tiễn và đề nghị của các địa phương, dễ dàng tra cứu, áp dụng. Cụ thể: 
- Nhóm hành vi phá hoại đê điều (Điều 26): Gồm các hành vi: Phá hoại cây chắn sóng bảo vệ đê; cuốc, xới, rẫy cỏ, gieo trồng các loại cây hằng năm, cây lâu năm trên đê; trồng cây lâu năm trong hành lang bảo vệ đê; chiếm dụng, sử dụng, di chuyển trái phép hoặc làm hư hỏng công trình phụ trợ đê điều; đào ao, giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều; đào, bạt, xẻ mặt đê, mái đê, cơ đê và chân đê; khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều; gây nổ làm nguy hại đến thân đê. 
- Hành vi vận hành trái quy chuẩn kỹ thuật đối với công trình phân lũ, làm chậm lũ, cống qua đê, công trình tràn sự cố, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền (Điều 27).
b) Hành vi đổ chất thải, để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông (Điều 28). 
- Hành vi đổ đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông kế thừa quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, tuy nhiên, dự thảo chia nhỏ hành vi và tăng mức phạt.
- Nhóm hành vi để vật liệu trên đê, lòng sông, bãi sông kế thừa quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, dự thảo đã thay cụm từ “để vật liệu trên đê” thành “để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều” để mở rộng phạm vi bảo vệ bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, công trình phụ trợ và hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê theo quy định tại Điều 23 Luật Đê điều và phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Đê điều đã sửa đổi, bổ sung. Đồng thời chia nhỏ hành vi và tách thành 02 khoản: Để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều (khoản 2) với mức phạt cao hơn; Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông (khoản 3) mức phạt thấp hơn. 
[bookmark: _Hlk84948669]c) Hành vi vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão (Điều 29)
Điều này quy định về hành vi chiếm dụng, sử dụng hoặc di chuyển trái phép đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão trên cơ sở kế thừa điểm d khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời chia nhỏ hành vi và tăng mức phạt.
d) Hành vi xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi hoặc cù lao (Điều 31) 
Bổ sung Điều này trên cơ sở kế thừa điểm b khoản 6 Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời chia nhỏ hành vi, mức phạt. Bổ sung phạm vi bảo vệ là “phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi, cù lao” để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
đ) Hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng (Điều 32)
Dự thảo Nghị định mở rộng đối tượng bảo vệ gồm “bãi nổi, cù lao” theo quy định của Luật Đê điều sửa đổi, bổ sung năm 2020. Đồng thời tách thành 02 hành vi để bao quát đầy đủ các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 26 Luật Đê điều đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020, cụ thể: 
[bookmark: _Hlk84948758]- Hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng không có giấy phép, theo đó chia nhỏ hành vi, tăng mức phạt và mức phạt cao hơn hành vi vi phạm sai quy định trong giấy phép. 
- Hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng sai quy định trong giấy phép, theo đó chia nhỏ hành vi, tăng mức phạt.
5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Chương V)
Tại Chương này có nhiều nội dung kế thừa các quy định của Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Đồng thời cũng có nhiều nội dung thay đổi về thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm của từng chức danh, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020, cụ thể: 
a) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 36)
Kế thừa Điều 33 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản theo quy định tại Điều 5 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính.
b) Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Điều 37) 
Điều chỉnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp để phù hợp với Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
c) Thẩm quyền của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành (Điều 38) 
Điều này kế thừa và gộp Điều 27 và Điều 29 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh thẩm quyền thu tang vật, phương tiện vi phạm của của các chức danh trên cơ sở chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
d) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư (Điều 39)
Kế thừa Điều 28 Nghị định 104/2017/NĐ-CP và điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
đ) Thẩm quyền của Công an nhân dân (Điều 40) 
Kế thừa Điều 30 Nghị định 104/2017/NĐ-CP và điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
e) Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng (Điều 41) 
Kế thừa Điều 31 Nghị định 104/2017/NĐ-CP và điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 40 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
g) Thẩm quyền của Cảnh sát biển (Điều 42) 
Kế thừa Điều 32 Nghị định 104/2017/NĐ-CP và điều chỉnh thẩm quyền phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020.
h) Bổ sung thẩm quyền của các cơ quan
Thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
i) Bổ sung 01 Điều về phân định thẩm quyền
Phân định thẩm quyền đối với các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
6. Điều khoản thi hành (Chương VI)
Kế thừa các quy định của Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định 65/2019/NĐ-CP và bổ sung Điều khoản chuyển tiếp.
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Các nội dung dự thảo Nghị định phần lớn là kế thừa những quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP. Đồng thời, dự thảo cũng quy định một số nội dung mới, thay đổi để phù hợp với với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật Thủy lợi năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP. Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.
Các quy định trong dự thảo Nghị định không có vấn đề bất bình đẳng giới, không phân biệt đối xử về giới và đảm bảo yêu cầu về bình đẳng giới theo quy định.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ./.
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